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A. BÀI THI TRẮC NGHIỆM (30 ĐIỂM)
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(Bài thi trắc nghiệm gồm: 04 trang)


	ĐIỂM BÀI THI TRẮC NGHIỆM
	CHỮ KÍ GIÁM KHẢO CHẤM

	
	
	


  Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n ®óng trong c¸c c©u sau:

Câu 1. Bộ nhớ trong của máy vi tính gồm những thành phần nào?

A. Đĩa từ
B. ROM và CD-ROM

C. RAM và đĩa cứng
D. RAM và ROM

Câu 2. CPU (Central Proccessor Unit) gồm các thành phần chính là?
A. Bộ điều khiển & Các thanh ghi         
B. Bộ xử lý số học & Các thanh ghi

C. Bộ điều khiển & Bộ xử lý số học và logic

D. Bộ tính toán & Các thanh ghi

Câu 3. Một GB tương dương với?
A. 1000 MB
B. 210 KB

C. 1.000.000 KB
D. 1024 MB

Câu 4. Cụm từ viết tắt nào sau đây không để chỉ mạng máy tính?
A. LAN
B. WAN

C. WLAN
D. MEN

Câu 5. Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?

A. Shift_Del 
B. Alt_Del

C. Ctrl_Del
D. Cả A, B, C đều sai

Câu 6. Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Windows
B. Control Panel

C. Control System
D. Control Desktop

Câu 7. Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:

A. File - Search
B. Windows - Search

C. Start - Search
D. Tools - Search

Câu 8. Hệ điều hành là:

A. Phần mềm ứng dụng
B. Phần mềm hệ thống

C. Phần mềm tiện ích
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 9. Bạn hiểu Virus tin học là gì?

A. Là một chương trình máy tính do con người tạo ra,

B. Có khả năng tự sao chép để lây lan,

C. Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học.

D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 10. Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ?

A. Excel
B. Calculator 

C. WinWord
D. Notepad

Câu 11. Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?

A. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.
B. Là bộ nhớ chỉ đọc

C. Là bộ xử lý thông tin.
D. Cả ba câu đều sai

Câu 12. Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

A.  Insert - Column
B. View - Column

C. Format - Columns
D.  Table - Column

Câu 13. Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

A. Table - Cells
B. Table - Merge Cells

C. Tools - Split Cells
D. Table - Split Cells

Câu 14. Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

A. File - Bullets and Numbering
B. Tools - Bullets and Numbering

C. Format - Bullets and Numbering
D. Edit - Bullets and Numbering

Câu 15. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện :

A. Format - Drop Cap
B. Insert - Drop Cap

C. Edit - Drop Cap
D. View - Drop Cap

Câu 16. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?


A. Tinhoc          B. 3             C. HOC


D. TIN

Câu 17. Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:

A. Tools - Sort
B. File - Sort

C. Data - Sort
D. Format - Sort

Câu 18. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?


A. #Value        
 B. 0              
C. 4       
D. 2008

Câu 19. Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

A. Format - Filter - AutoFilter
B. Insert - Filter - AutoFilter

C. Data - Filter - AutoFilter
D. View - Filter - AutoFilter

Câu 20. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước? 

    A. SUM             B. COUNTIF              
C. COUNT
               D. SUMIF

Câu 21. Trong bảng tính Excel, Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng?
A. =SUM(A1);SUM(A7)
B. =SUM(A1):SUM(A7)

C. =SUM(A1-A7)
D. =SUM(A1:A7)

Câu 22. Trong bảng tính Excel, muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây?
A. Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL()
B. Hàm TOTAL(SUM)/SUM()

C. Hàm Medium()
D. Hàm Average()

Câu 23. Trong Excel, nếu ĐTB đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm, thì xếp loại Không đạt. Theo bạn công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (giả sử ô G6 đang chứa ĐTB)?
A. =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt")

B. =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")

C. =IF(G6=<5,"Đạt", "Không đạt")

D. =IF(G6>5,"Đạt","Không Đạt")

Câu 24. Qua dịch vụ Web chúng ta có thể thực hiện được việc:

A. Nghe nhạc từ xa.

B.Đăng ký vé xem bóng đá.

C. Đăng ký một tài khoản gửi thư toàn cầu miễn phí.

D. Cả ba điều trên.

Câu 25. Khi gửi thư điện tử chúng ta có thể đính kèm:

A. Một file ảnh

B Một file phim đã bị nén

C. Một file chương trình có chứa virut

D. Tất cả các loại trên

Câu 26. Điều nào sau đây là lợi thế của thư điện tử so với thư tín gửi qua đường bưu điện?

A. Có thể chuyển được lượng văn bản lớn hơn nhờ chức năng gắn kèm.

B. Thư điện tử luôn có độ an ninh cao hơn

C. Tốc độ chuyển thư nhanh

D. Thư điện tử luôn luôn được phân phát

Câu 27.  Trong  môi  trường  Pascal,  kiểu  dữ  liệu  có  miền  giá  trị  từ  0  đến 

65535 là?
A. Byte 
B. Word 

 C. Integer 
D. Real 

Câu 28. Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau:
  x:=245; 

 for i:=5 to 15 do; 

 x:=x+5; 

Kết quả của x là ?
A. Thông báo lỗi  
B. 245 

C. 250  
D. 300 

Câu 29. Trong môi trường Pascal, giả sử có một số các phép gán : 

x:=11; 

y:=x+245; 

y:=sqrt(y); 

y sẽ được giá trị là? 

A. 65536 
B. 256

C. 16 
D. Một số khác 

Câu 30. Trong môi trường Pascal, khai báo biến mảng tên “dayso” để lưu  

tối đa 10 số nguyên là ?
A. dayso:Array(1..10) of  Byte;                
B. dayso:Array[1..10]  of  Integer; 

C. dayso:Array(1..10)  of   Integer;           
D. dayso:Array[1]..[10]  of  Integer; 
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Chú ý: Câu 2, Câu 3 thí sinh viết lập trình bằng ngôn ngữ Pascal. Tên các File được đặt thứ tự là Cau1, Cau2, Cau3 và lưu trong thư mục có tên chính là họ tên, số báo danh của mình trên ổ cứng (ổ D) trước khi làm bài thi theo cú pháp Ho_ten_SBD.

Ví dụ tên thư mục: Nguyen_Van_A_01

B. ĐỀ THI THỰC HÀNH (70 ĐIỂM)

THỜI GIAN LÀM BÀI THỰC HÀNH: 90 PHÚT

(Đề thi thực hành gồm: 02 trang)


Câu 1 (30 điểm). Lập trang tính Microsoft Excel theo mẫu dưới đây?

KẾT QUẢ MÔN TIN HỌC 
Học kỳ II. Năm học: 2010 - 2011
	TT
	Họ và tên
	Điểm hệ số 1
	Điểm hệ số 2
	Điểm hệ
số 3
	Điểm 

TBm
	Xếp loại

	
	
	Miệng
	15 phút
	45 phút
	HK
	
	

	1
	Lê Thị Chinh
	9
	9.0
	8.0
	8.0
	8
	8.5
	
	

	2
	Ninh Thị Dung
	8
	8.0
	9.0
	5.0
	8
	7
	
	

	3
	Tăng Xuân Dũng 
	5
	6.0
	8.0
	7.0
	8
	7.5
	
	

	4
	Nguyễn Mạnh Hải
	8
	7.0
	7.0
	9.0
	8
	6
	
	

	5
	Nguyễn Văn Hoan
	7
	5.0
	7.0
	5.0
	6
	5.5
	
	

	6
	Phan Thị Hồng
	6
	8.0
	8.5
	6.0
	7
	8
	
	

	7
	Ngô Thị Hiền
	10
	6.0
	9.0
	8.0
	9
	8.5
	
	

	8
	Trần Trung Kiên
	8
	9.0
	5.0
	7.0
	5
	4.5
	
	

	9
	Phạm Thị Ngân
	5
	7.0
	8.5
	7.5
	4.5
	5
	
	

	10
	Vi Thị Ngoan
	7
	7.8
	7.0
	8.0
	6.5
	6.3
	
	

	11
	Phạm Thị Nguyệt
	9
	7.3
	6.3
	6.8
	7
	7
	
	

	12
	Nguyễn Hoàng Việt
	5
	5.0
	5.5
	4.8
	5.3
	4.5
	
	


Yêu cầu thực hiện:








a) Nhập dữ liệu và kẻ khung theo bảng tính trên trong Microsoft Excel.




2.0 đ

b) Viết công thức tính điểm Trung bình môn (TBm)? Biết điểm TBm bằng tổng các điểm sau khi nhân hệ số và chia trung bình, kết quả điểm TBm làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
c) Cột xếp loại đ​ược tính như​ sau:





2.0 đ

- Nếu điểm TBm 
[image: image1.wmf]³

 8.0 thì xếp loại:   
      "Giỏi"



- Nếu điểm TBm từ 6.5 đến 7.9 thì xếp loại:   "Khá"



- Nếu điểm TBm từ 5.0 đến 6.4 thì xếp loại:   "Trung bình"



- Nếu điểm TBm từ 3.5 đến 4.9 thì xếp loại:   "Yếu"
- Trường hợp còn lại xếp loại:                         “Kém” 
Câu 2 (20 điểm).  Nhập vào số tự nhiên N khác 0. 
a) In ra màn hình tổng các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng N.
b) In ra màn hình tổng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N.
(Số nguyên tố là số tự nhiên khác 0, chỉ chia hết cho 1 và chính nó).

Câu 3 (20 điểm). Số điện thoại di động của một hãng Viễn thông được đánh số theo qui cách như sau: 091N. XXX.XXX (trong đó, N là chữ số tự nhiên từ 2 đến 5, X là các chữ số tự nhiên từ 0 đến 9). Ta định nghĩa các loại số điện thoại sau:
+ Số điện thoại loại I (Loại I): Là những số điện thoại mà tổng sáu chữ số cuối cùng của nó là một số chia hết cho 10. Ví dụ số điện thoại loại I: 0913.104.401 (Vì 1 + 0 + 4 + 4 + 0 + 1 = 10, chia hết cho 10).
+ Số điện thoại loại II (Loại II): Là những số điện thoại mà sáu chữ số cuối cùng của nó đọc xuôi từ trái sang phải hay đọc nguợc từ phải sang trái ta đều nhận được một số có sáu chữ số giống nhau. Ví dụ số điện thoại loại II: 0913.558855.

a) Có bao nhiêu số điện thoại loại I?
b) Có bao nhiêu số điện thoại loại II?
     Đưa kết quả ra màn hình?
---------------HÕt---------------
ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC
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